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Trường THCS Hành Tín Tây 

Tổ: KHXH 

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

Lê Thị Thanh Thuyền 

 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

MÔN LỊCH SỬ 9 

Ngày ra đề: 14/12/2023. 

Tiết PPCT: 18 

Tuần: 18 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Kiến thức.  Kiểm tra mức độ tiếp nhận của học sinh về: 

- Một số kiến thức về quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã 

của hệ thống thuộc địa. 

- Sự phát triển của các nước Mĩ La – tinh, Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu và các nước 

Đông Nam Á. 

- Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai và tình hình Việt Nam sau chiến tranh 

thế giới thứ nhất. 

2. Năng lực: 

- Rèn luyện học sinh năng lực chung của môn lịch sử (tái hiện kiến thức lịch sử), biết 

khái quát, liên hệ, nhớ lại và phân tích. 

3. Phẩm chất:  

- Yêu nước, trung thực, chăm chỉ. 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trắc nghiệm + Tự luận 
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - MÔN:  LỊCH SỬ 9 

    Cấp độ 

Nội dung 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 

Vận dụng Vận dụng cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Liên Xô và 

các nước 

Đông Âu từ 

1945 đến 

giữa những 

năm 70 của 

thế kỉ XX. 

Biết Liên Xô là 

nước đầu tiên 

phóng thành công 

vệ tinh nhân tạo 

lên vũ trụ.  

(C1) 

      

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 

1 

0,25 

2,5% 

       1 

0,25 

2,5% 

Quá trình 

phát triển 

của phong 

trào giải 

phóng dân 

tộc và sự 

Biết thời gian sụp 

đổ của hệ thống 

thuộc địa của chủ 

nghĩa đế quốc –

thực dân. 

(C2) 
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tan rã của 

hệ thống 

thuộc địa 

 

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 

1 

0,25 

2,5% 

       1 

0,25 

2,5% 

Các nước 

Mĩ La-tinh 

 

Biết lục địa bùng 

cháy là khu vực 

Mĩ-la-tinh. (C3) 

    

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 

1 

0,25 

2,5% 

       1 

0,25 

2,5% 

Nước Mĩ Biết chính sách 

đối ngoại của Mĩ 

sau chiến tranh 

thế giới thứ hai. 

(C4) 

    

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 

1 

0,25 

2,5% 

       1 

0,25 

2,5% 

Nhật Bản Biết năm Nhật 

Bản ban hành 

hiến pháp mới. 

(C5) 

    

 1 

0,25 

2,5% 

       1 

0,25 

2,5% 

Các nước 

Tây Âu 

Biết liên minh 

châu âu EU là liên 

minh kinh tế 

chính trị. (C6) 

    

 1 

0,25 

2,5% 

       1 

0,25 

2,5% 

Trật tự thế 

giới mới 

sau chiến 

tranh thế 

giới thứ II 

- Biết được đặc 

trưng quan trọng 

nhất của tình hình 

thế giới sau Chiến 

tranh thế giới thứ 

hai. (C7) 

  Thời cơ, thách 

thức của xu thế 

ngày nay. (C2-

TL) 
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- Biết được nơi 

diễn ra hội nghị I- 

an-ta. (C8) 

- Nối đúng thời 

gian với sự kiện 

lịch sử. (C13) 

 3 

1,5 

15% 

      1 

1,0 

10% 

4 

2,5 

25% 

Các nước 

Đông Nam 

Á 

- Biết sự ra đời, 

mục tiêu của tổ 

chức ASEAN. 

(C1-TL) 

 

Việt nam có những 

thuận lợi gì trong 

khi tham gia tổ 

chức ASEAN? 

(C1-TL) 

 

   

  1 

1,0 

10% 

 1 

2,0 

20% 

    2 

3,0 

30% 

Việt Nam 

sau chiến 

tranh thế 

giới thứ 

nhất. 

 - Xác định được 

giai cấp nào có đủ 

khả năng nắm lấy 

ngọn cờ lãnh đạo 

Cách mạng Việt 

Nam sau chiến tranh 

thế giới thứ nhất. 

(C9) 

- Xác định được số 

vốn đầu tư của Pháp 

vào Việt Nam tập 

trung vào ngành 

nông nghiệp là chủ 

yếu. (C10) 

- Xác định được đâu 

không phải là mục 

đích của Pháp khi 

thực hiện các chính 

sách văn hóa - giáo 

dục nô dịch ở Việt 

Nam. (C11) 

- Xác định mục đích 

chung của Pháp 

trong 2 lần khai thác 

thuộc địa ở Việt 

Nam. (C12) 

Tác động của 

chính sách khai 

thác thuộc địa 

của Pháp lần thứ 

hai đến nền kinh 

tế Việt Nam. 

(C3-TL) 
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   4 

1,0 

10% 

  1 

2,0 

20% 

  5 

3,0 

30% 

Tổng câu: 

Tổng điểm: 

Tỉ lệ : 

9 

3,0 

30% 

1 

1,0 

10% 

4 

1,0 

10% 

1 

2,0 

20% 

 1 

2,0 

20% 

 1 

1,0 

10% 

17 

10 

100% 

 

2. Đề kiểm tra 

 
 

UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH 

TRƯỜNG THCS HÀNH TÍN TÂY 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Năm học  : 2023-2024 

Môn         : LỊCH SỬ  -  Lớp: 9 

Thời gian : 45 phút (không kể giao đề) 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4    i m      

Chọn câu trả lời  úng. Mỗi câu  úng  ược   25  i m. Câu 13 có 4 ý  mỗi ý 

 úng  ược   25  i m. 
 

Câu 1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là 

A. Mĩ.    B. Liên Xô.   C. Anh.   D. Nhật. 

Câu 2. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân cơ bản sụp đổ vào thời gian nào? 

A. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.   

B. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX. 

C. Giữa những năm 80 của thế kỉ XX. 

D. Giữa những năm 90 của thế kỉ XX. 

Câu 3. “Lục địa bùng cháy” là nói về cuộc đấu tranh ở khu vực nào? 

A. Châu Á.  B. Châu Âu.  C. Châu Phi.  D. Mĩ La-tinh. 

Câu 4. Về đối ngoại, Mĩ đã triển khai chiến lược 

A. hòa bình.     B. trung lập.   

C. toàn cầu.     D. trung lập tích cực. 

Câu 5. Nhật Bản ban hành Hiến pháp mới vào năm nào? 

A. Năm 1945. B. Năm 1946. C. Năm 1950. D. Năm 1960. 

Câu 6. Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức 

A. liên kết kinh tế - văn hóa.   B. liên minh kinh tế - chính trị. 

C. liên minh văn hóa – chính trị.  D. liên minh quân sự - chính trị. 

Câu 7. Đặc trưng quan trọng nhất của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. chia thành 2 phe, hai cực.   B. hòa bình, hòa nhập. 

C. chia thành 3 phe, hai cực.   D. xu thế toàn cầu hóa. 

Câu 8. Hội nghị I-an-ta diễn ra ở đâu? 

A. Anh.  B. Pháp.  C. Liên Xô.  D. Hà Lan. 

Câu 9. Giai cấp nào có đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau chiến 

tranh thế giới thứ nhất?   

A. Giai cấp nông dân.    B. Tư sản dân tộc. 
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C. Giai cấp công nhân.    D. Tầng lớp tiểu tư sản. 

Câu 10. Số vốn đầu tư trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai (1919 – 1929) của Pháp ở 

Việt Nam chủ yếu tập trung vào ngành nào?  

A. Công nghiệp nhẹ.    B. Giao thông vận tải. 

C. Công nghiệp nặng.    D. Nông nghiệp. 

Câu 11. Đâu không phải là mục đích của thực dân Pháp khi thực hiện các chính sách văn hóa - 

giáo dục nô dịch ở Việt Nam?   

A. Gây ra tâm lí tự ti cho nhân dân Việt Nam. 

B. Gieo rắc ảo tưởng hòa bình, hợp tác. 

C. Đề cao công lao khai hóa của thực dân Pháp. 

D. Xây dựng nền văn hóa tiến bộ ở Việt Nam. 

Câu 12. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần hai 

(1919-1929) thực dân Pháp thực hiện ở Đông Dương đều cùng chung mục đích là 

A. lôi kéo các nước thuộc địa vào chiến tranh đế quốc. 

B. giữ vững quyền thống trị của Pháp ở thuộc địa. 

C. thúc đẩy kinh tế thuộc địa phát triển. 

D. bù đắp thiệt hại chiến tranh và làm giàu cho chính quốc. 

Câu 13. Nối cột thời gian (A) với cột sự kiện (B) sao cho phù hợp. 

A B 

1. 17-8-1945 a. Thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 

2. 12-10-1945 b. In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập 

3. 3-1957 c. Lào tuyên bố độc lập 

4. 1-10-1949 d. Thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0  i m             

Câu 1 (3    i m . Trình bày  sự ra đời của tổ chức ASEAN? Theo em Việt Nam có những thuận 

lợi gì khi tham gia tổ chức ASEAN? 

Câu 2 (1    i m . Tại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là 

thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI, trong đó có Việt Nam?   

Câu 3(2    i m . Nêu những tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp 

đến nền kinh tế Việt Nam. 

-----------HẾT----------- 
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3.  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0  i m  

Mỗi câu trả lời  úng  ược   25  i m. Câu 13 có 4 ý  mỗi ý  úng  ược   25  i m. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Đáp án B A D C B B A C C D D D 1-b;2-c;3-d;4-a 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0  i m  

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

1 

(3    i m) 

 

Sự ra đời của tổ chức ASEAN: 

a. Nguyên nhân. 

- Do  yêu cầu phát triển KT- XH các nước cần hợp tác , liên minh với 

nhau để phát triển . 

-  Hạn chế những ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu 

vực. 

- Ngày 8/8/1967 hiệp hội các nước ĐNÁ (ASEAN)  được thành lập tại 

Băng Cốc ( Thái Lan) với sự tham gia của 5 thành viên. 

b. Mục tiêu. 

- Phát triển kinh tế , văn hoá .Duy trì hoà bình và ổn định khu vực. 

Việt Nam có những thuận lợi gì khi tham gia tổ chức ASEAN:  

- Điều kiện đất nước ổn định, đường lối đổi mới của Đảng phù hợp với xu 

thế khu vực, toàn cầu hóa. 

- Đất nước, con người Việt Nam có những nét tương đồng với các quốc 

gia Đông Nam Á, vì vậy có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm để 

phát triển nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các nước này. 

- Hợp tác với các nước trong khối ASEAN tạo nên môi trường cạnh tranh 

lành mạnh với các nước trong khu vực và thế giới. 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 
 

 

1,0 

 
 

0,5 

Câu 2 

(1    i m) 

- Giải thích:  

+ “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ đối với các dân 

tộc: vì các nước có cơ hội thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, 

tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực, tiếp thu 

những thành tựu KH-KT vào sản xuất... 

+ “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thách thức đối với các 

dân tộc: vì phần lớn các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về 

kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn 

chế...nếu không tiến kịp thì sẽ tụt hậu. 

 

0,5 

 

0,5 

Câu 3 

(2    i m) 
Tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp 

đến nền kinh tế Việt Nam: 

- Tích cực: Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tiếp tục du nhập vào 

Việt Nam, làm xuất hiện một số ngành kinh tế mới, tạo điều kiện cho nền 

kinh tế Việt Nam phát triển. 

- Tiêu cực: 

+ Làm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối, nông nghiệp suy 

giảm, công nghiệp nhẹ phát triển nhưng công nghiệp nặng lại bị kìm hãm. 

+ Nguồn tài nguyên khoán sản cạn kiệt, đời sống nhân dân vô cùng cực 

khổ. Kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển, lệ thuộc 

vào nền kinh tế Pháp. 

+ Về xã hội: Làm cho xã hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc. Nhiều giai 

cấp mới ra đời và phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. 

 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 
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